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Tháng 7 năm 2018

Đơn vị: 07-Phòng Trắc địa, địa chất

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm trừTổng thu
nhập

Mức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừPC trách nhiệmLương Chủ nhậtLương SP

Phí ở
chung cư

Quỹ HĐXHĐPCĐBHTNBHYTBHXHTiềnHSLươngCôngLươngXLCông

40.505.0503.206.300220.000437.100242.800364.2001.942.20043.711.350756.000242.955.35096Tổ quản lý011

13.085.000863.00055.000139.50063.70095.500509.30013.948.00013.948.000A246.366.000Trưởng phòngNguyễn Phi HùngHL-000561

9.342.850754.50055.000101.00057.00085.500456.00010.097.350756.00029.341.350B245.700.000Phó phòngPhạm Quốc TrườngHL-004762

8.996.000837.00055.00098.30065.10097.700520.9009.833.0009.833.000A246.511.000Phó phòngTrần Minh NgạnHL-020793

9.081.200751.80055.00098.30057.00085.500456.0009.833.0009.833.000A245.700.000Phó phòngLê Đình TámHL-034084

154.497.35416.402.300870.0001.320.0001.709.1001.191.0001.786.2009.526.000170.899.654278.0000,203.738.00014166.883.650576Tổ chuyên viên082

6.008.604748.40055.00067.60059.60089.400476.8006.757.0046.757.004A245.960.000Chuyên viênNguyễn Trung HiếuHL-001425

6.093.804663.20055.00067.60051.50077.200411.9006.757.0046.757.004A245.149.000Chuyên viênNguyễn Văn TiếnHL-040116

6.827.255603.40055.00074.30045.20067.700361.2007.430.6557.430.655A244.515.000Chuyên viênNguyễn Văn TamHL-031567

7.035.955672.70055.00077.10051.50077.200411.9007.708.655278.0000,207.430.655A245.149.000Chuyên viênKim Đình TháiHL-027928

7.579.455652.20055.00082.30049.00073.600392.3008.231.655801.00037.430.655A244.904.000Chuyên viênHoàng Văn HoanHL-001309

6.400.230693.60055.00070.90054.10081.100432.5007.093.8307.093.830A245.406.000Chuyên viênPhạm Minh QuangHL-0056210

6.427.330666.50055.00070.90051.50077.200411.9007.093.8307.093.830A245.149.000Chuyên viênNguyễn Văn SỹHL-0208111

6.119.504637.50055.00067.60049.00073.600392.3006.757.0046.757.004A244.904.000Chuyên viênNghiên Thu HàHL-0239512

6.066.704690.30055.00067.60054.10081.100432.5006.757.0046.757.004A245.406.000Chuyên viênPhạm Thị VânHL-0279113

6.322.604701.40055.00070.20054.90082.300439.0007.024.004267.00016.757.004A245.487.000Chuyên viênNguyễn Văn NhượngHL-0377714

7.620.255611.40055.00082.30045.20067.700361.2008.231.655801.00037.430.655A244.515.000Chuyên viênTrần Hữu DươngHL-0131615

5.708.0041.049.000436.00055.00067.60046.70070.100373.6006.757.0046.757.004A244.670.000Chuyên viênLâm Văn LýHL-0504216

6.648.204642.80055.00072.90049.00073.600392.3007.291.004534.00026.757.004A244.904.000Chuyên viênLê Quý TrườngHL-0224717

6.119.504637.50055.00067.60049.00073.600392.3006.757.0046.757.004A244.904.000Chuyên viênPhạm Việt DũngHL-0241818

6.810.955619.70055.00074.30046.70070.100373.6007.430.6557.430.655A244.670.000Chuyên viênNguyễn Văn HưngHL-0263219

6.167.404589.60055.00067.60044.50066.700355.8006.757.0046.757.004A244.448.000Chuyên viênHỏa Văn TiếnHL-0254920

6.622.504668.50055.00072.90051.50077.200411.9007.291.004534.00026.757.004A245.149.000Chuyên viênNgô Văn TrungHL-0282521

6.648.204642.80055.00072.90049.00073.600392.3007.291.004534.00026.757.004A244.904.000Chuyên viênĐoàn Xuân LuyếnHL-0423622

6.810.955619.70055.00074.30046.70070.100373.6007.430.6557.430.655A244.670.000Chuyên viênNguyễn Tuấn KhanhHL-0360323
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Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm trừTổng thu
nhập

Mức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừPC trách nhiệmLương Chủ nhậtLương SP

Phí ở
chung cư

Quỹ HĐXHĐPCĐBHTNBHYTBHXHTiềnHSLươngCôngLươngXLCông

6.322.604701.40055.00070.20054.90082.300439.0007.024.004267.00016.757.004A245.487.000Chuyên viênTrần Văn HùngHL-0376124

6.090.404666.60055.00067.60051.80077.700414.5006.757.0046.757.004A245.181.000Chuyên viênTrần Văn NhamHL-0369025

5.726.3041.030.700434.00055.00067.60045.20067.700361.2006.757.0046.757.004A244.515.000Chuyên viênPhạm Văn TùngHL-0434726

6.160.304596.70055.00067.60045.20067.700361.2006.757.0046.757.004A244.515.000Chuyên viênNguyễn Tuấn HoànHL-0501627

6.160.304596.70055.00067.60045.20067.700361.2006.757.0046.757.004A244.515.000Chuyên viênĐỗ Trọng HuấnHL-0516328

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 8 năm 2018

195.002.40419.608.600870.0001.540.0002.146.2001.433.8002.150.40011.468.200214.611.004278.0000,204.494.00016209.839.000672                  Tổng cộng


